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Xem trong Äu-hoc giáo-khoa, 

Dem lời quốc-ngữ diễn ra rành rành. 
Nhờ trong trời đất khí lành, 

Âm dương hòa-hiệp đúc thành người ta. 
Tai nghe rd, mat thấy xa, 

Đủ trong tư-cách mới là con trai. 
Giữ xong việc nghĩa hẳn-hòi, 

Mới toàn đặng tiếng giống nòi Lạc-long. 
Việc đời suy nghĩ cho xong, 


| - Hết lòng thương giống mới mong hiệp bầy. 


Đạo nhà luân-lý làm thầy, 

Cha con chong vo vui vay rat xinh. 
Lam em ở với chi anh, 

Giữ niềm thương kinh möi thành rẻ sad ngoan. 
Suy ra ở với ho hàng, 


| Những người bác, chủ ta càng phải thân. 


Bà con bên mẹ cũng gần, 
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Người mà dé day, bé thơ rät mầu. 
Tui cơm giá áo biết dau, 

Đảng cười, đáng giận, đáng âu cho mình. 
Ta hư, người mới dang khinh, 
Tiéna ché ta chiu, nước mình ai khen, 
Nước ta người nói ngu hèn, 
Nước hèn ai lại khen chỉ giống mình. 

Mừng nay gặp buói văn - minh, 
Muốn toan rửa hồ hoc-hanh moi nên. 
Học thì luân-lỷ làm nền, 
Những deu học cũ cũng nên ghi lòng. 
Cùng là học mới pho thông, 
Tri-tri,. cách vật, chi ròng tìm tra. 
Thái-táy cách - trí mäy nhà, 
Tính toan học trước suy ra mọi điều. 


Một, hai, ba, bốn, biết rồi, 
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Đường đi khi trước rät gay, 
Bây giờ đắp sửa thang ngay một đàng. 
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Khen cho phép mới sửa sang, 

Đường thì cao ráo rõ ràng dễ đi. 
Cầu làm bằng sắt cũng kỳ, 

Bo người lai vãng tiện thì biết bao. 
Ban đêm đèn sang như sao, 

Có hồi tim hết dầu hao tối mù. 
Khen cho nhà-nước công phu, 

Chế làm đèn khí nổ lo chi dầu. 
Cả đêm sáng khắp đâu đâu, 

Cũng nhờ lửa điền phép mầu hơn ta, 
Phố thì nhóm kẻ gần xa, | 

Chợ chứa của cải ké ra không cùng. 
Đặt ra chợ có phiên đông, 

Phố thì có cửa vẫn không sai lầm, 
Lập chợ quán, chốn phố thành, 
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Những người buôn bán lợi thành xiét bao. 
Việc đời khôn khéo rất nhiều, | 


Bởi nhờ hoc-hói đủ đều mới tỉnh, 
Muốn cho tới bước vän-minh, 

Phép theo đàng trước học hành thông phương 
Ta như giấc ngủ mơ màng, 

Mê nằm chẳng day biết dang gi đâu. 
Một mai tỉnh dậy cùng nhau, 

Dwong con mắt ngó năm châu thế nào, 
Học ta mà đặng rỗi rào, 

Nước ta chắc cũng đứng vào trung-ương. 
Học ta còn hỡi tầm thường, 

Nước ta khó nỗi phú-cường gần day. 
Phải lo học-vấn công dày, 

Ai đều biết thế có ngày nồi danh, 
Nhà nghiêng vách nát không lành, 

Đồi làm nhà mới tốt thanh là bao, 
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Áo mà rách vạt rách bàu, 

Đồi may áo mới mặc lâu càng bền. 
Học giờ như giỏ sóng lên, 

Ca trong hoàn-hải thông bên bờ-triền. 
Đi qua biền lớn có thuyền, 

Bi đường muôn dặm bang miên có xe. 
Học ta nhờ có chỗ nghe, - 

Nhờ thầy cùng sách khỏi e lỗi lầm. 
Ta lo học tập gia tâm, 
Cũng như buồm lái ta cầm vững tay. 
Những đều nghĩa lý rộng thay, 
Nghỉ ra nào khác bánh xe chuyền vần. 
Mở cửa ra, thấy xa gần, 

Đừng đem chỗ ngõ làm chừng cho ta. 
Lièc tròng con mắt ngó ra, 

Non sông tam coi deu là rõ ngay. 
Núi cao vì đá chứa dày, 
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Sông sâu vì bởi nước đầy má nên. 
Núi sông dón chứa ngày lên, 

Người mà chứa học moi nên thánh-hiền. 

_ Bién sâu lộng lộng vô biên, 

Sâu mà lường đặng bởi quyền ở ta, 
Trời cao vọi vọi bao la, 

Cao mà cùng däng mới là tính thông: 
Chanh niềm -nhé đến non sông, 

Dem về vận rốt biết cùng ai hay, | 
Già rồi khi tinh khi say, 

Nhường người tuôi trẻ gắng thay chữ đồng. 
Song kia vì bởi có nguồn, 

Nguồn xa nên tế nhánh-dòng đặng đông. 5 
Tổ ta xưa cùng day công, 

Dựng nen một möi non sông đến giờ. 
Nước Nam ta yẫn nhiều người, 

De ra khôn lớn trên bờ Giao-Chau. 
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Nước söng ta uống mấy làu, 

Nhớ nguồn nước đó ban đầu ‘phat ra. 
Dem lòng thương nước Nam ta, 
Phải nên nhớ lúc ong bà mó mang. . 

“Tô ta là họ Hồng-Bàng, 


- Dung đầu có hiệu Kinh-Duong trị đời. 


Vua Dinh thâu tóm các nơi, 
Döng Nam xưng đế vậy thời phương Nam. 
Buói xưa Bắc thuộc ch ng kham, 
Những đều hồ cü dễ làm sao quên. 
Phương chỉ nhé đức dựng nen, 
Ai là con châu cũng nên theo đòi. 
Cây kia một gốc hẳn hòi 
Nhảy ra những nhánh những chối biết: bao. 
Giống ta vốn thiệt đồng-bào, 
Cùng chung khi-huvét lẽ nào chẳng thương. 
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Ta làm giống ở Nam-phương, 
Nghĩ thương dân nước nhiều đường khô thay. 
Lo bề giữ giống bằng nay, | 
Nhirng người döng-loai chớ hay thương tan. 
Giống ta đồng boc da vàng, 
Sanh ra từ buôi Lac-Long đến rày, 
_Cuộc đời tuy có đồi thay, - 
Mà người đồng giống không ngày nao xa. 
Bắc Nam bờ cõi cách xa, 
"Béo gầy có một, nào ra Việt, Tần. 
Khi đau vit chốc chia cân, 
Cùng khi vinh nhục cũng thân một loài. 
Dòng ta chẳng phải man-di, 


Giống ta chẳng phải O-ti đâu mà. 
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Vän-phong tiếng dày Trung-ba, 
Cùng nghề võ-lược mo ra bién-thúy. 
Chi-láng một trận hưng si (sw), 
Giét binh Bäc-Töng chét thi van thién. 
Bach-däng nhớ lúc đánh Nguyên, 
Ra oai giây-phút pha liền húng-sw. 
Vua Lê, Hưng-Đạo ai bì, 
Ngàn thu công-đức sử ghi ro rang. 
| Vận cùng còn chuộng khoa trường, 
_ Văn-chương lừng lẫy kiếm-thương dẹp nghề. 
Ví như mình đã moi mé, 
Binh thêm dồn chứa bồ về sao nên. 
Việc rồi chẳng nói làm chỉ, 
Việc tương-lai phải wu-ti (tw) thé nào. 
Nay vừa cõi-học xôn xao, 
Văn-minh cơ-trí càng cao càng mầu. 
Uông-luy chứa bịnh đã lâu, | 
-—Nho phương kiện- dược cửu mau đặng lành. 
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Cầu ong tuy độc mà lỉnh, 
Đồng loài chẳng hại mới thành bầy đông. 
Con hùm tuy nö bạo hung, 
Co lòng thương giống không ăn đồng loài. 
Vật còn biết xét biết soi, | 
Huong người chẳng biết giữ noi la thay. 
Ai đem rắn độc về đây, 
Gà nhà toan hai nö hay chỉ mà, 
Xưa người có bụng thương ta, 
Tầng đem việc đó chê mà xiết bao. 
Lời nầy ai có ngờ sao, 
Giám xin đọc sử Nam-trào làm tin. 
Học ta trước phải giữ gìn, 
Giữ đều luân-lý cang-thường cho minh. 
Chữ dùng Giới khién phải tỉnh, 
DI, w hai chữ đặt thành từ câu.- 
Đi bùa lấy lội làm đầu, 
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Di sän láy lwói khoi Au sai läm. 
Di câu thì lấy möi cầm, 

Lay ten di bắn at nhằm chẳng sai, 
Theo sông đánh cá dùng chai, 

Cấy cày theo ruộng ai ai cũng vầy. 
Theo rừng hái củi chặt cây, 

Chăn trâu theo nội xưa nay lề thường. 
Chữ kỳ chữ sở phải tường, 

Các trò học tap nhớ thường chớ quên. 
ở theo thòi-thể mới nên, 

Lai theo cảnh-ngộ cho bên chí trai. 
Biết thương, biết kinh chớ sai, 

Biết đều răn sợ khuyên ai giữ giàng. 
Me chua, mật đắng, ngọt đường, 

- Quế cay, muối mặn, lý thường tự nhiên, 
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Đào hồng, liễu lục cúc vàng, 

Chàm xanh, dor đỏ, lời truyền mấy lâu. 
Có, không hai lë rất mâu, _ 

Con him có vin, con hưu có sing. 

- Con ong thì có cái lưng, 

Con voi khôe thiéng hai ben có nga. 
Con cháu-cháu có cảnh tay, 

Dộc-sành có vế thiệt ngay không lầm. 
Cùng là con rän không chân, | 

Con rùa khôn; có cải xương chút nao. 
Cóc kia không có đuôi sau, 

Con cua không có ruột bào cũng hay, 
Anh=won, không có lạ thay, 

Sira không con mắt ở ray bién đông. 
Chữ bày eäm giới cho thông, 

Giới, nghi chữ ấy có dùng phải coi, 
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Mở lời nói phải han hoi, 
Dung trang đừng ngạo khuyên al giữ pin, 
Cùng đều nết ở đừng dâm, 
Đừng tham của báu; đừng lâm rượu say. 
Giữ lòng ăn ở cho ngay, 
Tánh tình cho thiệt, chớ hay đôi dời, 
Chí ben thì đặng lâu dài, 
Phải phòng họa hoạn, phải coi việc làm. 
Mấy người bạc-ác chớ thân, 
Tiêu-nhơn mấy ké chở gần chẳng hay. 
Ta đi giữ một đường ngay, 
Chông gai tránh khỏi mìúh ray dang an. 
Ong tháy có cäch nghiém-tr ang, 
Học-trò hết dạ kinh nhường mới nên, 
Ö cùng bằng-hữu cho bền, 
Ban hay bạn giỏi chớ quên tấc-thành::- 
Ví như nhà tối môt mình, 
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Có đèn thời sáng quang-minh, khác (Hướng. 
Đừng đều trễ nhác biếng lường, 

Phải nên siêng giỏi tập thường lấy ta. 
Đừng đều dám-duc mé sa, 

Những noi ba-nguyet nguyél-ba chớ màng. 
Löng buóng tai hoan khön toan, 

Một mai lầm lỗi nhà tan mình nghèo. 
Làm ăn be trễ mọi đều, 

Bỏ hư trăm việc khô nghèo cực thàn. 
Việc chơi chớ có ân-cần, 

Chơi sa bỏ học trăm phần nào nên. 
Cuộc vui chớ có lenh denh, 

Ham vui lang chi lại quên việc nhà. 
Làm người suy nghĩ cho xa, 

Vui chơi ta cũng nhưng mà đừng tham. 
Những bài træ ngữ phải xem, 

Chữ ehj chữ giã giúp thêm các lời. 
Xem như sóng dậy ngoài khơi, 
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“. Lượn đi thuận nghịch khoan loi rất nhiều. 
Gương soi cüng có lắm điền, 
Hoặc khi tối, sáng, lựa theo lấy mà. 
Nghịch thời mình chở lân la, 
Tối thời mình cũng bỏ qua cho rói. 
Thuận thời ta thang đến nơi, 
Cùng như gương sảng soi thời phân mình. 
E Ở đời suy xét cho tinh, 
| Ay là bực trí đủ kinh đủ quyền. 
Vat sinh nghĩ cũng. diệu-huyền, 
Có gốc có ngọn tự nhiên rõ ràng. 
¡ Việc làm phải giữ cho thường, 
Trước sau một lë chớ phường doi thay. 
__ Trước sau gốc ngọn đều hay, 
Ấy là kiến-thức khác thay ké thường. 
| Hậu làm hậu trả chẳng phường, 
- Bạc làm bạc trả một đường rất minh, 
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Ở lành thì gặp việc lành, 
Dür thì gặp đữ rành rành chẳng sai. 
Suy đi xét lại mà coi, - | 
Cũng trong một ly nào ai có ngờ. 
Người mà dung mạo tốt tươi. * 
-Cùng là lời nói thánh thoi diu dàng. 
Lòng nhơn một mực khoan nhàn, 


Gitr làm việc nghĩa nhiêu dang bao dung. 


Rong lòng giúp chúng yên dân, 
Ay người hiền triết ta cần giỏi theo. : 
Cho räng mình ở ngôi cao, 
Län người ti-tiên nghĩa nào cho an. 
Minh dâu däng buc giáu sang, 
Län rgười nghèo khô ai màng gi đàu: 
Mạnh mình mình hưởng dang lâu, 
Thấy người yếu đuối ta hầu đỡ nâng. 
Cũng đừng ta cay ta đồng 
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Chän đè kẻ it vẫn không ra gi. 
Ai ai đều biết nghỉ suy, 
Thai-binh thien-ha có kỳ trông mong. 
Dầu an cũng chớ thong-dong, 
Phái lo, phải giữ phải phòng lúc nguy: 
Cũng đừng thay tri hoan-hi, 

Phải nên lo những loạn-ly thế nào. 
Lợi thì chẳng biết đường bao, 
Những đều thất bại hại hao phải lường. 

- Thêm thì thêm đủ trăm đường, 
Trong khi tôn - phí ta thường lo toan. 
Người đều biết cả mọi đàng, 
Nước nhà vững to Thai-bang khôn lay. 
Chữ dùng thí-dụ cho hay, 
Chữ du trước phải tó bày mau thông. 
Người mà lo học không cùng, 
“Cũng như khi đói lo dùng đô ăn, 
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Khát lo uống nước lẽ hằng, 

Lạnh lo mặc áo, -mệt bằng nghỉ ngơi, 
Không lo học ở với đòi, . 1 o 

Mấy đều tri- giác vậy thời không linh. 
Tinh - thần nào thấy phảt-sinh, 

Ca đời chịu tiếng che khinh nhiều lời  : 
Hoc dùng sách, chớ buông lợi, 

Cũng như chim ở vậy thời nhanh cây. 
Cå nương ở nước thánh thoi, 

Thi nương rừng tôt. trùn thời nương hang. 
Học mà không sách khá than, - 

Làm sao rd dang dang di lỗi về. 
Cho nên Học, ấy căn - dé, | 

Sách làm chuän-dich, thầy về phạm - mô. 
Vậy thì học gắng cóng-phu, 

Như thang có bực bước hầu đến noi. 
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Sách như kim đề chỉ phương, 
Thầy là tay - lái rõ đường phong-ba. 
- Läi hay thnyền lướt bien xa, 
Däu con sóng gió cũng là khỏi lo. 
Nhượ'se, như hai chữ phải so, 
liêng nặng, tiếng nhẹ các trò cho thong. 
Khó bằng lèn chót nủi eao, 

Kho bằng vượt bién khó nào cho qua, 
Khó bằng gánh nặng đi xa, 

Gang dùng sức mạnh dé mà như khong. 
Bỏ tre thiệt đề không cùng, 

Xò cày khô mục dé dùng biết bao. 
Dé như ro day lấy đồ, 

Nếu không dùng sức tợ hô rất gay, 
Xem cùng đến våt có cây, 
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Đầu sanh còi rễ đến sau sanh nhành. 
Nhành rồi lá mới phát sanh, 

Co bong có trai tốt thành là bao, 
Học mà län đến bực cao, 

Như cây sinh dé lễ nào co sai. 
Cửa nhà sầy đựng hẳn hòi, 

Trước nền, sau cột, rường thoi kế theo. 
Có rui, có ngói đủ đều, 

Mới nên co-sở rạng khiêu nhw người. 
Học mà có ích cho đời, 

Khác nào nhà cửa dựng thòi dày công. 


Trái kia chẳng luyện mà tròn, 


Gai nào có chuốt nhọn tày mũi ten. 
Bông mà sắc do tự nhiên, 

Hộc kia sắc trắng nào phiền rửa lau. 
Nhìn xem mọi vật trước sau, 

Chất trời sẵn định chẳng âu doi dời. 
(ươm kia muốn bén phải mài, 

Düi kia phải giữa nhọn bằng cây kim. 
(ung má muốn cứng uốn thêm, 

Ngựa mà tánh tốt nhờ đem dạy thường. 
Thử suy cho biết mọi đường, 

Tập quen nên đặng nhiều phương rất mâu, 
Chữ năng cùng chữ bät-näng, 

Phải cho rõ biết mới rằng tỉnh thông. 

Con gà hay gáy rang-dông, 


Kia như gà mái thiệt không gáy ma. 


Con ong gầy mật dé ra, 
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Ong-vàng chẳng thấy gầy má đặng dau. 
Vi loài tuy có giống nhau, 

Mà tai chẳng có giống nhau chút nào. 
Đá dùng làm cột rät cao, 

Bường đem làm ao lẽ nào cho nên, 
Tơ dùng làm áo rät ben, 

Dường dùng làm cột chẳng nên dáu mà. 
Vị loài nó khác nhau xa, 

Cho nen chất khác ay là lề cong. 
Tơ tim det áo ta dùng, 

Con nhir tơ nhện dệt dùng dang dau, 
Vì tìm nuôi nó an dau, 

Kia như con bướm ai hầu nuôi cho. 


Mat ong kha lấy ăn no, 
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Chi như con bướm phan ho ai dùng. 
Hai loái tuy cüng hut bong, | 

Ong hay làm 6 bướm không hay gi. 
Những loài biến-hóa thiếu chỉ, 

Trước đem các vật nghiệm suy ding tường. 
Thử xem co mục bên đường, 

Hóa thành dóm-dóm tõi thường sang ra. 
Trùng phân là vật do mà, 

Hóa con ve nọ gầm đà sach. trong. 
Cùng loài chuótruóng ở hang, 

Hóa con tàn-nghịch bay sang ở đồng. 
Sẻ kia vật co ‘anh long, 

Hoa con ngao no län cùng bien sau. 
Thừa trừ vat ấy rất mau, 

Thợ trời khéo chế nghĩ lau cũng kỳ. 
Loài chim đã có: chàn đi, 
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Phụ them hai cảnh vậy thì bay hay. 
Thủ kia đã có hai sừng, 

Hàm răng bớt một biết chừng dó-án. 
Hải-đường bông tốt chỉ bang, 

Mùi thom không có, chút hen bông xinh, 
Cá thần thit rất ngon lành, 

Vì nhiều xương qua không thành tiếng khen. 
Xét cùng cho đến mặt (răng, 

Khi tròn khi khuyết lẽ hằng xưa nay. 
Mặt trời sang khắp cả ngày, 

Mới vừa tròn bóng, xế tày liên sang. 


Nước len một lát ghay tràn, 
Đến hồi cạn xuống càng mau tức thi. 
Người đời có thanh có suy, 
Suy rồi lại thạnh nào ky dang dau. 
Mùa Đông lạnh chẳng bao lâu, 
Mùa Xuán hòa aim khí hầu liền sang. 
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“Nẵng như mùa Ha gia tan, 
Mùa Thu mát mẻ lại sang doi ray. 
Cùng là lá cũ phải thay, 
Sinh ra lá mới tốt dày ca cây. 
Cơ trời loạn chẳng lầu ngày, 
Loạn rồi lại trị chắc ray gần day. 
Nghĩ rằng dá núi cứng thay, 
Giữa rồi đem nấu khá hay làm dùng. 
Sắt kia ở mo rất bền, 
Dem lò ren đúc cüng nên nhiều do. 
Người vi khong học nên ngu, 
Dạy rồi ro biết trọn cầu đúc người. 
Nam-châm đá ấy lạ đòi, 
“Đồng hơi với sắt hay thời dän kim, 
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Lwu-hoáng là giống sinh diem, 
Đồng hơi với lửa hay đem làm mỗi. 


Người đồng khi-huyét với nhau, 


Ging công ' dán-du cùng mau nên người. 


Vị nuôi thể co döi đời, 
Học mà suy nghĩ vậy thời rõ ngay. 
Loài ăn cò, ấy chạy hay, 
Loài ăn däu, ấy có lo rõ ràng, 
Loài ăn thịt, &v bạo tàn, 
Loài ăn lúa thóc lại càng khéo khôn. 
Ở nơi đất cung người cang, 
Đất mềm người ở nhiều đường nhuyến nhu. 


Lớn, vi người ở đất gò, 
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Hai-muoi-bon diem trọn ngày và dem. 


Những dô vàt-thực nen xem, 


Ví như lúa thóc ta đem ăn thường 
Lua Đạo, lúa Thục, lúa Lương, 
Mạch, cùng Thu, Tác, vật thường nuòi la. 

Cùng loài luc-ste xét ra, 
Con cho, con lợn, con ga, con dé. 
Nuựa, trâu, ích lợi nhiều be, 

Ta hay nuôi dưỡng làm về nöng-canh. 
Học cho hieu nghĩa ngü-hänh, 
Tho, Kim, Thúy, Hoa, Mộc, thành có nam, 
Tươag-sinh, tương - khắc nên xem, 
Đặt sinh vàng nọ, vàng sinh nước rày, 
Nước hang sinh dang loài cay, 

Cay sinh ra lửa thiệt hay vô cùng. 
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Lua sinh ra đất de dùng, 

Cùng nhau sinh hoa ấy rang tương-sanh, 

“Cùng là twong-khac phải minh, 

Đất thì khắc nước vần đành không sai. 
Nước hằng khắc lửa hắn hòi, | 

Lửa khắc vàng no, vàng thoi khắc cay. 

Cay hang khắc dat rõ ngay, 

Ay là twong-khac vin xoav thể ma. 
Lai xem y-dao may nha, 

Ti thời thuộc thô, phế má thuộc kim. 
Thủy thuộc than, hỏa thuộc tim, 

Can thời thuộc mộc, phái xem moi tường, 
Lich - gia Thô thuộc trung wong, 

Bắc-phương thuộc thúv, Táv-phwong kim ma. 
Nam-phương thuộc hóa kia la, 

Mộc thời lại thuộc han ma phương dong. 
Ngữ-hành- sinh khắc thé nào, 

Sanh cùng thin, nhut, ngôi sao, rd bay. 
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Ta xem thay to cung cong, 
Ha huyền khi ấy van không sai lầm. 


Vong-nhut nghĩa goi ngày ram, 


Ay ngày giữa thing, € muwöi-läm» han hoi. 


Moi năm thường có bốn mùa, 
Mỗi mùa ba thang từ xưa đến gio. 
Moi năm thang có mười-hai, 
nim một nhuàn phải coi cho tường, 
Nam năm, hai nhuàn lẽ thường, 
Gặp nim có nhuận, thang bường mười ba. 
Tay khong đặt thang nhuận ma, 
Thang hai, gặp nhuận thì gia một ngày, 


Tuy không nhuận tháng khác thay, 
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Cùng là tháng - chap vậy thời mùa đông. 
Cáv càn, cây thước ta dùng, 

Hoc cho rõ biết tinh thông moi đàng. 
Mười phan làm tic rõ ràng, 

Mười täc làm thước phải tường mới hay. 
Mười thước làm trượng rõ ngay, 


Thé-gian thường dụng chẳng ngày nào không, 
Mười phan ấy gọi một đồng, 
Mười đồng một lượng cho thông những là. 


Mwoi-sáu lượng, môt can ma, 


Trim cin một ta hain đà không sai. 


